MẪU SỐ 01

PHIẾU ĐIỀU TRA THỐNG KÊ CÁC CƠ SỞ SOI CHIẾU, AN NINH HẢI QUAN

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên cơ sở:
2. Địa chỉ:
3. Điện thoại: 



Fax:

4. Website: 




Email: 
5. Đơn vị chủ quản:
6. Người đứng đầu cơ sở:
- Họ và tên:
- Chức vụ:

- Trình độ:
- Điện thoại:
- Email:

7. Cán bộ phụ trách an toàn bức xạ:


- Họ và tên:


- Chức vụ: 


- Trình độ: 

- Điện thoại:
- Email:

- Chứng chỉ nhân viên bức xạ: Số:       
Ngày cấp:           Cơ quan cấp:

- Chứng nhận đào tạo ATBX:  Số:      
Ngày cấp:           Cơ quan cấp:

(Nếu có nhiều hơn 1 cán bộ phụ trách, ghi đầy đủ tất cả các cán bộ phụ trách ATBX)

8. Người điền phiếu:
- Họ và tên: 

- Chức vụ: 

- Đơn vị công tác: 


- Trình độ: 

- Điện thoại:
- Email:

9. Các loại giấy phép hoạt động của cơ sở
- Giấy đăng ký kinh doanh/Điều lệ tổ chức và hoạt động/Giấy phép hoạt động của cơ sở do cơ quan có thẩm quyền cấp (Số Quyết định, thời gian phê duyệt, cơ quan phê duyệt):

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

- Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở (Số Quyết định, thời gian, cơ quan phê duyệt):

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

II. CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ NHÂN LỰC
1. Trang thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ
- Số lượng thiết bị bức xạ:


+ Thiết bị phát tia X:


+ Thiết bị bức xạ khác:

- Số lượng nguồn phóng xạ: 


+ Số lượng nguồn phóng xạ đang sử dụng:
+ Số lượng nguồn phóng xạ đã qua sử dụng:

- Số phòng thí nghiệm về bức xạ, đồng vị phóng xạ:

- Số kho/Thiết bị lưu giữ nguồn phóng xạ:

- Thiết bị ghi đo bức xạ chủ yếu:

2. Nhân lực
Số lượng nhân viên bức xạ:

	Trình độ
	Trung cấp
	ĐH
	Tổng số

	Số lượng
	
	
	


3. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

a. Hiện trạng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ vận hành, khai thác thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ
- Số lượt kỹ sư/kỹ thuật viên được cử đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ ngắn hạn trong 3 năm gần đây: …. Lượt người.
- Số lượt kỹ sư/kỹ thuật viên được cử đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ văn bằng (thạc sỹ, tiến sỹ) trong 3 năm gần đây: …. Lượt người.

b. Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong 3 năm tiếp theo
- Số lượt kỹ sư/kỹ thuật viên được cử đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ ngắn hạn trong 3 năm tiếp theo: …. Lượt người.

- Số lượt kỹ sư/kỹ thuật viên được cử đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ văn bằng (thạc sỹ, tiến sỹ) trong 3 năm tiếp theo: …. Lượt người.

III. NHU CẦU ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ, ĐẦU TƯ THIẾT BỊ
- Nhu cầu/kế hoạch đầu tư thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ phục vụ sản xuất, nghiên cứu trong 5 năm tiếp theo: 

+ Số lượng, chủng loại thiết bị bức xạ cần đầu tư:

+ Số lượng, chủng loại nguồn phóng xạ cần đầu tư:
- Dự kiến khả năng huy động vốn để đổi mới công nghệ và đầu tư thiết bị:               

a. Vốn đầu tư từ Cơ sở:


%

b. Vốn đầu tư từ Nhà nước:        
%

b. Vốn đầu tư từ xã hội hóa:         
%

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Đề xuất, kiến nghị về cơ chế chính sách trong lĩnh vực hoạt động của cơ sở
………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

2. Đề xuất, kiến nghị về đào tạo, bồi dưỡng cho cơ sở
………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

3. Đề xuất, kiến nghị khác

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Hà Nội, ngày……tháng……năm 2020
	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(Họ tên, chức vụ, ký và đóng dấu)

	NGƯỜI KÊ KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)


Mã số: KS_NLNT_2020_#
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